
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 701 /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về quy định về “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; 

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân - Sở Y 

tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cho các cơ sở 

kinh doanh Dược trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Quản lý hành nghề Y dược tư nhân, Nghiệp vụ 

Dược, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3/QĐ (thực hiện); 

- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo); 

- Trang TTĐT Sở Y tế, 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố:Thanh Hóa, 

Sầm Sơn, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, 

Nghi Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống(để biết); 

- TTKN Thanh Hóa (để biết); 

- Lưu: VT, HNYD(01). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Đỗ Thái Hòa 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa) 

 

 

STT 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về dược 

Số Chứng chỉ 

hành nghề Dược 

 

Tên cơ sở 

 

Địa chỉ kinh doanh 

 

Loại hình 

 

Phạm vi Ghi chú 

 

1 

 

Phạm Thị 

Thuận 

 

7904/CCHN-D- 

SYT-TH 

 

Nhà thuốc Minh 

Quân 68 

Nhà ông Trịnh Hữu Tiến, 

đường Hàm Nghi, phường Đông 

Hương, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Nhà thuốc 

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

2 

 

Trịnh Thu 

Hương 

 

1416/TH- 

CCHND 

 

Nhà thuốc Trần 

Lê 

Số nhà 20 đường Đình Hương, 

phường Đông Cương, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

3 

 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

 

7836/CCHN-D- 

SYT-TH 

 

Nhà thuốc Hải 

Anh 

Tổ dân phố Châu Bình, phường 

Quảng Châu, thành phố Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

Nhà thuốc 

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

4 

 

Hà Thị Thủy 

 

7930/CCHN-D- 

SYT-TH 

 

Nhà thuốc Phong 

Thủy 

Khu phố Vân Du, thị trấn Vân 

Du, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

Nhà thuốc 

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

5 
Nguyễn Thị 

Hằng 

1136/CCHN-D- 

SYT-TH 
Quầy thuốc 

Nguyễn Thị Hằng 

Khu phố Xóm Sắn, thị trấn Vân 

Du, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

6 

 

Lưu Thị Hà 
5094/CCHN-D- 

SYT-TH 
Quầy Thuốc 

Thúy Thọ 

Khu phố 1 Tân Sơn, thị trấn 

Kim Tân, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

7 
Vi Thanh 

Lâm 

1457/TH- 

CCHND 

 

Quầy Thuốc Vi 

Thanh Lâm 

Thôn Tiên Hương, xã Thành 

Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 
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STT 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về dược 

Số Chứng chỉ 

hành nghề Dược 

 

Tên cơ sở 

 

Địa chỉ kinh doanh 

 

Loại hình 

 

Phạm vi Ghi chú 

 

8 
Nguyễn Thị 

Oánh 

 

745/TH-CCHND 

 

Quầy Thuốc 

Quỳnh Hương 

Thôn Dĩ Tiến, xã Thành An, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

9 

 

Bùi Thị Hằng 
6684/CCHN-D- 

SYT-TH 

 

Quầy Thuốc 

Hằng Nam 

Thôn Hợp Thành, xã Thành 

Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

10 
Nguyễn 

Xuân Thương 

 

222/TH-CCHND 
Quầy Thuốc 

Nguyễn Xuân 

Thương 

Thôn Bãi Cháy, xã Thành Vinh, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

11 

 

Vi Thị Xuân 
7238/CCHN-D- 

SYT-TH 
Quầy Thuốc Bảo 

Ngọc 

Thôn Tượng Phong, xã Thạch 

Tượng, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

12 

 

Bùi Thị Trắc 
749/CCHN-D- 

SYT-TH 
Quầy Thuốc Bùi 

Thị Trắc 

Thôn Thạch Yến, xã Thạch 

Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

13 
Nguyễn Thị 

Hương Giang 

1860/TH- 

CCHND 

Quầy Thuốc 

Nguyễn Thị 

Hương Giang 

Thôn Thạch Yến, xã Thạch 

Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

14 
Bàn Thị 

Phượng 

5313/CCHN-D- 

SYT-TH 
Quầy thuốc Thu 

Phượng 

Thôn Giang Trung, xã Cẩm 

Giang, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

15 

 

Lê Thị Tình 
2819/TH- 

CCHND 

 

Quầy thuốc Lê 

Thị Tình 

Tổ dân phố Đồng Chạ, thị trấn 

Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

16 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lý 

4807/CCHN-D- 

SYT-TH 
Nhà thuốc Minh 

Long 8 

Số nhà 680 đường Phố Cống, 
phố Lê Thánh Tông, thị trấn 

Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Nhà thuốc 
Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 
bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

Cấp mới 
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STT 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về dược 

Số Chứng chỉ 

hành nghề Dược 

 

Tên cơ sở 

 

Địa chỉ kinh doanh 

 

Loại hình 

 

Phạm vi Ghi chú 

    Thanh Hóa  trong một số ngành, lĩnh vực).  

 

17 

 

Lê Thị Lý 
751/CCHN-D- 

SYT-TH 
Quầy thuốc Lê 

Thị Lý 

Thôn Yên Thanh, xã Thạch 

Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

18 

 

Phan Mậu 

An 

 

563/TH-CCHND 

 

Nhà thuốc 108 

Tâm Phúc 

Tổ dân phố Trung Chính, 
phường Hải Hòa, thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

Nhà thuốc 

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

19 

 

Đào Thị 

Hường 

 

2079/CCHN-D- 

SYT-TH 

 

Nhà thuốc 

Hường Thông 

Số nhà 69A Nguyễn Văn Trỗi, 

tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị 

xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

Nhà thuốc 

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

20 

 

Lê Ngọc Thọ 

 

5630/CCHN-D- 

SYT-TH 

 

Nhà thuốc Phạm 

Hạnh 

 

Thôn Lạn, xã Các Sơn, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

Nhà thuốc 

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

21 
Nguyễn Thị 

Hoàn 

4686/CCHN-D- 

SYT-TH 
Quầy thuốc 

Nguyễn Thị Hoàn 

Thôn Xuân Sơn, xã Thanh Sơn, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

22 
Nguyễn Thị 

Loan 

5371/CCHN-D- 

SYT-TH 
Quầy thuốc Đạt 

Loan 

Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

 

23 

 

Lê Thị Chí 

 

7776/CCHN-D- 

SYT-TH 

 

Nhà thuốc Hoàng 

Lai 

Tổ dân phố Hữu Tài, phường 

Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Nhà thuốc 

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 

24 
Phạm Thị 

Thanh Huyền 

7257/CCCHN-D- 

SYT-TH 
Quầy thuốc 

Phạm Thị Thanh 

Thôn Trường Thành, xã Trường 

Giang, huyện Nông Cống 

 Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 
Điều chỉnh 



5 
 

 

 

STT 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về dược 

Số Chứng chỉ 

hành nghề Dược 

 

Tên cơ sở 

 

Địa chỉ kinh doanh 

 

Loại hình 

 

Phạm vi Ghi chú 

   Huyền   độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

 

25 

 

Lê Thị Trang 
5247/CCHN-D- 

SYT-TH 
Quầy thuốc 

Trang Thắng 

Số nhà 92, TL 515C, Nhật Qủa 

Nam, xã Thọ Dân, huyện Triệu 

Sơn 

 

Quầy thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực). 

 

Cấp mới 
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